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BÀI TẬP TỰ  LUYỆN 

Câu 1 : Hàm số nào sau đây là môt nguyên hàm của hàm 5y x=  ? 

A.
6y x=    B.

45y x=    C.
6

6

x
y =    D.

56y x=   

Câu 2 : Hàm số nào sau đây không  là nguyên hàm của hàm 3y x=  ? 

A.
4

1
4

x
y = +    B. 

4

2
4

x
y = +   C. 

4

3
4

x
y = +   D. 

23y x=  

Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A. sin cosxdx x C= − +     B. sin cosxdx x C= +  

C. sin sinxdx x C= +    D. sin sinxdx x C= − +  

Câu 4 : Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A. cos sinxdx x C= − +    B. cosx indx s x C= +  

C. oscosxdx c x C= − +    D. cosxdx cosx C= +  

Câu 5 :  Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A.
2

1
cot

cos
dx x C

x
= − +     B. 

2

1
tan

cos
dx x C

x
= − +  

C. 
2

1
cot

cos
dx x C

x
= +    D. 

2

1
tan

cos
dx x C

x
= +  

Câu 6 : Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A.
2

1
cotdx x C

sin x
= − +     B. 

2

1
cotdx x C

sin x
= +  

C. 
2

1
tandx x C

sin x
= +    D. 

2

1
tandx x C

sin x
= − +  

Câu 7 : Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A. x xe dx e C−= +      B. x xe dx e C= +  

C. x xe dx e C= − +     D. x xe dx e C−= − +  
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Câu 8 : Cho a  là  số dương khác 1. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số xy a=  ? 

A.
xy a=    B. 

1xy a +=   C. 
ln

xa
y

a
=   D. 

ln a
y

x
=  

Câu 9 : Cho a  là số dương khác 1. Hàm số logay x=  là một nguyên hàm của hàm số : 

A.
1

ln
y

x e
=    B. 

1

ln
y

x a
=   C. 

1
y

x
=   D. 

1na
y

x
=  

Câu 10 : Cho số thực 1a   . Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số y x=  ? 

A.
1y x+=    B. 

1( 1)y x += +  C. 
1

x
y




=

+
  D. 

1

1

x
y





+

=
+

 

Câu 11 : Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A.
1

lndx x C
x

= +   B. 
1

lndx x C
x

= +  C. ln xdx x C= +  D. ln lnx dx x C= +  

Câu 12 : Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A.
3 2

1dx
C

x x
= +   B. 

3 2

2dx
C

x x
= +  C. 

3 2

1

2

dx
C

x x

−
= +  D. 

3 2

2dx
C

x x

−
= +   

Câu 13 : Cho m, n là các số nguyên dương lớn hơn 1. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của 

hàm số m ny x=  ? 

A.
1

m nx
y

n
=

+
   B.

1
n

my x
+

=    C.
m n mm

y x
m n

+=
+

  D.
m n mn x

y
m n

+

=
+

  

Câu 14 : Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
2tany x=  ? 

A.
3tan

3

x
y =    B. y tanx x= −  C. tany x x= − +  D. y tanx=  

Câu 15 : Phát  biểu nào sau đây là đúng ? 

A.

32
1 1 1

3
x dx x C

x x

   
+ = + +   

   
    B. 

2
1 1

2x dx x C
x x

   
+ = + +   

   
   

  

C. 

2

31 1 1
2

3
x dx x x C

x x

 
+ = + + + 

 
   D. 

2

31 1 1
2

3
x dx x x C

x x

 
+ = + − + 
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Câu 16 : Phát  biểu nào sau đây là đúng ? 

A.

2

sin os 2cos
2 2

x x
c dx x x C

 
− = + + 

 
    

B. 

2

sin os cos
2 2

x x
c dx x x C

 
− = + + 

 
  

C. 

2 3
1

sin os sin os
2 2 3 2 2

x x x x
c dx c C

   
− = − +   

   
  

D. 

2

sin os cos
2 2

x x
c dx x x C

 
− = − + 

 
   

Câu 17 : Phát  biểu nào sau đây là đúng ? 

 A. 2cot cotxdx x x C= − − +     B. 2cot cotxdx x x C= − +     

C. 2cot cotxdx x x C= − + +    D. 2cot cotxdx x x C= + +  

Câu 18 : Phát  biểu nào sau đây là đúng ? 

A.
2 2

2 ln 2
2 2

x x
dx x x C

x
= − + + +

+   

B. 
2 2

2 4ln 2
2 2

x x
dx x x C

x
= − + + +

+  

C. 
2 2

2 4ln 2
2 2

x x
dx x x C

x
= − − + +

+  

D. 
2

2 2 4ln 2
2

x
dx x x x C

x
= − + + +

+  

Câu 19 : Phát  biểu nào sau đây là đúng ? 

A.
1 23 4 3 4

3 16
5 5 5

x xx x

x
dx C

+ ++    
= + +   

   
   

B. 

1 21 23 4 1 3 1 4

3 45 5 5
ln ln

5 5

x xx x

x
dx C

+ ++ ++    
= + +   

   
  

C. 

2 31 23 4 3 4
3 16

5 5 5

x xx x

x
dx C

+ ++ ++    
= + +   

   
  

D. 
1 23 4 3 3 16 4

5 ln 3 ln 5 5 ln 4 ln 5 5

x xx x

x
dx C

+ ++    
= + +   

− −   
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